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[bookmark: _Toc433048215]GIỚI THIỆU
[bookmark: _Toc261852106][bookmark: _Toc433048216]Mục đích tài liệu
[bookmark: _Toc261852107][bookmark: _Toc433048217]Nội dung tài liệu
[bookmark: _Toc261852108][bookmark: _Toc433048218]Đối tượng tài liệu
Đối tượng của tài liệu gồm:
Cán bộ quản trị hệ thống của SBV.
Nhóm triển khai, chuyển đổi hệ thống Core - FPT IS.
Nhóm triển khai, chuyển đổi hệ thống thư điện tử - FPT IS.
Các cán bộ trực tiếp phụ trách dự án “Dự án nâng cấp hệ thống AD, Exchange” – SBV.
Người sử dụng hệ thống Email
[bookmark: _Toc269477447][bookmark: _Toc433048219]Phạm vi tài liệu
[bookmark: _Toc433048220]QUY TRÌNH CẤU HÌNH OUTLOOK
[bookmark: _Toc433048221]Cấu hình Outlook sử dụng giao thức ActiveSync
Vào Start, mở Control Panel > Mail (32-bit)
[image: ]
Click vào Email Account
[image: ]
Ấn New
[image: ]
Điền thông tin Email và ấn Next
[image: ]
Quá trình cấu hình Email sẽ tự động diễn ra
[image: ]
Cửa sổ yêu cầu đăng nhập tài khoản sẽ hiện ra. Nhập thông tin tài khoản domain để xác thực rồi ấn OK.
[image: ]
Ấn Finish để kết thúc quá trình cấu hình
[image: ]
Mở Outlook và kiểm tra tài khoản vừa cấu hình
[image: ]

[bookmark: _Toc433048222]Cấu hình Outlook sử dụng giao thức POP3
Vào Start, mở Control Panel > Mail (32-bit)
[image: ]
Click vào Email Account
[image: ]
Ấn New
[image: ]
Chọn Manually configure server settings or additional server types và ấn Next
[image: ]
Chọn Internet Email và ấn Next
[image: ]
Cấu hình thông tin Email cá nhân và chọn Account Type là POP3 và ấn Next.
[image: ]
Quá trình cấu hình sẽ tự động diễn ra. Ấn Close để kết thúc quá trình cấu hình.
[image: ]
[bookmark: _Toc433048223]Cấu hình Outlook sử dụng giao thức IMAP
Vào Start, mở Control Panel > Mail (32-bit)
[image: ]
Click vào Email Account
[image: ]
Ấn New
[image: ]
Chọn Manually configure server settings or additional server types và ấn Next
[image: ]
Chọn Internet Email và ấn Next
[image: ]
Cấu hình thông tin Email cá nhân và chọn Account Type là IMAP và ấn Next.
[image: ]
Quá trình cấu hình sẽ tự động diễn ra. Ấn Close để kết thúc quá trình cấu hình.
[image: ]
[bookmark: _Toc433048224]Một số lỗi thường gặp khi sử dụng Email
[bookmark: _Toc433048225]Lỗi phiên bản Outlook không hỗ trợ Exchange 2013
Dưới đây là các phiên bản Outlook hỗ trợ ActiveSync Exchange 2013.
Outlook 2013 
Outlook 2010 SP1 with November 2012 Cumulative Update ( available from http://support.microsoft.com/kb/2687623 [image: http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-sitefiles/10_5F00_external.png]) 
Outlook 2007 SP3 with November 2012 Cumulative Update ( available from http://support.microsoft.com/kb/2687404 [image: http://social.technet.microsoft.com/wiki/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-sitefiles/10_5F00_external.png]) 
Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition 
Outlook for Mac 2011 
Giải pháp:
Nâng cấp các phiên bản Outlook cũ lên các phiên bản như yêu cầu
Đối với các máy tính quá cũ, không thể nâng cấp thì có thể cấu hình POP3, IMAP để sử dụng Outlook
[bookmark: _Toc433048226]Lỗi phiên bản hệ điều hành không hỗ trợ chứng thư số
 Chứng thư số mới hỗ trợ với Windows XP SP3 trở lên. Tuy nhiên, vẫn khuyến cáo nâng cấp lên Windows 7 để tránh các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng Outlook và chứng thư.
[bookmark: _Toc433048227]Lỗi Proxy
Vào Start menu > Control Panel > Internet Option. Vào Tab Connection, click LAN Setting
[image: ]
Đánh dấu chọn “Bypass...” và click Advance. Thêm các giá trị sau vào khung Exception: *.sbv.gov.vn;mail.sbv.gov.vn;
[image: ]
Lưu lại và kiểm tra Outlook

Lỗi chứng thư số
Đối với các máy ở trong nội bộ, một số trường hợp bị lỗi chứng thư số khi đi qua Proxy. 
Cách kiểm tra xem máy tính có bị lỗi chứng thư số không, mở trình duyệt Internet Explorer, truy cập vào https://mail.sbv.gov.vn và kiểm tra đường dẫn có màu xanh lá hay không. Nếu đường dẫn có màu đỏ có nghĩa là máy tính đó không xác thực được chứng thư số.
[image: ]
Giải pháp:
Truy cập vào trang chủ https://www.sbv.gov.vn, vào mục Trao đổi thư để tải chứng thư số về, cài đặt.
Click chuột phải vào file .cer vừa tải về, chọn Install Certificate
[image: ]
Chọn Local Machine
[image: ]
Chọn Place all certificates in the following store, Browse tới Trusted Root Certification Authorities và ấn Next
[image: ]
Ấn Finish
[image: ]
Ấn OK để kết thúc quá trình cài đặt chứng thư.
[image: ]
[bookmark: _Toc433048228]Lỗi Autodiscover đối với một số máy sử dụng Windows XP SP3
Một số người dùng không thể cấu hình Outlook ActiveSync khi chạy trên Windows XP SP3, người dùng cần tắt tính năng Autodiscover bằng cách chạy một trong 2 file đính kèm dưới đây.

Đối với người dùng Outlook 2007, chạy file sau:

Đối với người dùng Outlook 2010, chạy file sau:
Tuy nhiên, một số người vẫn có thể có lỗi khi cấu hình 
[image: ]
Vào Start, mở Control Panel > Mail (32-bit)
[image: ]
Click vào Email Account
[image: ]
Ấn New
[image: ]
Chọn Manually configure server settings or additional server types và ấn Next
[image: ]
Chọn Microsoft Exchange or compatible service và ấn Next
[image: ]
Điền tên server : CNTH6-DC-EXCH01 (đối với máy tính đã join domain) hoặc mail.sbv.gov.vn (đối với máy chưa join domain) và điên tên thông tin user ở User name rồi ấn Check name.
[image: ]
Sau khi Check name thành công, ấn More Setting.
Chuyển sang tab Connection, tích dấu chọn Connecto to Microsoft Exchange HTTP Proxy và click Exchange HTTP Proxy Setting...
[image: ]
Cấu hình thông tin như hình dưới và lưu lại. Lưu ý chọn Basic Authentication
[image: ]
Chuyển sang tab Security cấu hình như hình dưới đây.
[image: ]
[bookmark: _Toc433048229] Lỗi Outlook yêu cầu đăng nhập liên tục
[bookmark: _Toc433048230]Nguyên nhân do chứng thư số
Thực hiện kiểm tra như mục 3.3
[bookmark: _Toc433048231]Nguyên nhân do cấu hình Outlook sai
Kiểm tra cấu hình ở các phần sau như dưới hình đây
[image: ]
Cấu hình thông tin như hình dưới và lưu lại. Lưu ý chọn Basic Authentication
[image: ]
Chuyển sang tab Security cấu hình như hình dưới đây.
[image: ]

[bookmark: _Toc433048232]Xóa Profile và tạo Profile mới

Vào Start, mở Control Panel > Mail (32-bit)
[image: ]
Click vào Show Profiles
[image: ]
Thực hiện xóa Profile hiện tại và tạo lại Profile mới
[image: ]
Sau đó cấu hình Outlook như phần 3.4
[bookmark: _Toc433048233]Không thể tạo profile mới
Xóa hết các profile cũ và mở Outlook để cấu hình tài khoản email mới.
Sử dụng email testmb04@sbv.gov.vn với password là 123456 để thực hiện cấu hình tài khoản email mới.
Ở bước cuối cùng, sau khi hoàn thành cấu hình email với tài khoản testmb04@sbv.gov.vn. Ấn Add another account để thực hiện thêm tài khoản cá nhân.
[image: ]
Sau khi cấu hình tài khoản cá nhân, thực hiện xóa email testmb04@sbv.gov.vn khỏi profile.
[bookmark: _Toc433048234]Lỗi Outlook bị disconnected
Thực hiện kiểm tra như mục 3.3 và 3.6.2
Lỗi truy cập Webmail
Một số người dùng khi sử dụng Webmail không hiện ra giao diện của hệ thống webmail mới. Thông thường là do proxy hoặc DNS.
[bookmark: _Toc433048235]Thực hiện ping kiểm tra
[bookmark: _GoBack]Mở Start > gõ cmd để mở cửa sổ câu lệnh. Gõ lệnh ping mail.sbv.gov.vn để kiểm tra. Nếu địa chỉ reply là 10.1.12.16 thì nghĩa là DNS đã phân giải đúng.
[image: ]
[bookmark: _Toc433048236]Kiểm tra cấu hình Proxy
Vào Start, mở Control Panel > Internet Options
[image: ]
Vào tab Connections, chọn LAN Setting
[image: ]
Chọn Advance
[image: ]
Thêm *.sbv.gov.vn vào khung bypass và lưu lại (nếu chưa có) và lưu lại.
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E-mail Accounts.
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Auto Account Setup
Click Next to connect to the mail server and automatically configure your account settings.

‘Admin FIS
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eSS
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Configuring

Configuring e-mail server settings. This might take several minutes:
/' Establish network connection
&) Search for adm.fis@sbv.gov.vn server settings

Log on to server
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Configuring e-mail server settings. This might take several minutes:
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Connect to POP or IMAP server to send and receive e-mail messages.

(O Microsoft Exchange or compatible service
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Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

mal.sbv.gov.n
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Some errors occurred while processing the tests. Review the list of errors:
below for more detais. If the problem persist after taking the suggested
actions, contact your Internet Service Provider.

Tasks | Errors

Tasks

+/ Log onto incoming mail server (POP3)
/send test e-mail message
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Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

Test Account Settings
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Some errors occurred while processing the tests. Review the list of errors:
below for more detais. If the problem persist after taking the suggested
actions, contact your Internet Service Provider.

Tasks | Errors

Tasks

+/ Log onto incoming mail server (IMAP)
/Send test e-mail message





image15.png




image16.png
‘Security | Privacy | Content | Connections

* To set up an Internet connection, click
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings

& Feloud
& Floud2

Choose Settings if you need to configure a proxy
‘connection.

server fora





image17.png
Proxy address to use

proxy.sbv.gov.vn

proxy.sbv.gov.vn

proxy.sbv.gov.vn

Use the same proxy server for all protocols

Exceptions.

W Do not use proxy server for addresses beginning with:

= Jbv.gov.vn;mail.sbv.gov.vn;

Use semicolons ( ; ) to separate entries.





image18.png
Outlook Web App x

NGAN HANG NHA NUGC VIET NAM
HE THONG THU BIEN TU

User name:

Password:

® signin
B6 phan hé trg ki thudt Cuc Céng nghé tin hoc:

SOT: (04)32595986 Email: hotrotinhoc@sbv.gov.vn





image19.png
Name #  Title Contributing artists ~ Album
| GlobalSign.cer

Open

Install Certificate

Open with...





image20.png
Welcome to the Certificate Import Wizard

This wizard helps you copy certificates, certificate trustlsts, and certificate revocation
lists from your disk to a certificate store.

A certficate, which i issued by a certification authority, is a confirmation of your identity
‘and contains information used to protect data or to estabish secure network
connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.

Store Location
O current User

To continue, cick Next.
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Certificate Store
Certificate stores are system areas where certificates are kept.

Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for
the certificate.

(O Automatically select the certificate store based on the type of certificate:
(® Place all certificates in the following store
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Completing the Certificate Import Wizard

The certificate wil be imported after you click Finish.

You have specified the following settings:
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disableAutodiscoverXP2007.reg


disableAutodiscoverXP2007.reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover]

"ExcludeScpLookup"=dword:00000001

"ExcludeHttpRedirect"=dword:00000001

"ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain"=dword:00000001

"ExcludeHttpsRootDomain"=dword:00000001

"PreferLocalXML"=dword:00000001

"ExcludeSrvRecord"=dword:00000001
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disableAutodiscoverXP2010.reg


disableAutodiscoverXP2010.reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover]

"ExcludeScpLookup"=dword:00000001

"ExcludeHttpRedirect"=dword:00000001

"ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain"=dword:00000001

"ExcludeHttpsRootDomain"=dword:00000001

"PreferLocalXML"=dword:00000001

"ExcludeSrvRecord"=dword:00000001
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4 l A Exchange is unavailable. Outlook must be online or connected to

complete this action.
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(O Internet E-mail
Connect to POP or IMAP server to send and receive e-mail messages.
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Server Settings
Enter the information required to connect to Microsoft Exchange or a compatble service.

Type the server name for your account. If you don't know the server name, ask your
‘account provider.

Server: |anthé-dc-exch01
Use Cached Exchange Mode

Type the user name for your account.

User Name: | adm.fis
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Connection
Use these settings when connecting to Microsoft
Exchange when working offiine:
(® Connect using my Local Area Network (LAN)
O Connect using my phone ine
() Connect using Internet Explorer's or a 3rd party dialer
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Use the following Dial-Up Networking connection:
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Microsoft Outlook can communicate with Microsoft Exchange over the Internet by
nesting Remote Procedure Calls (RPC) within HTTP packets. Select the protocol and the
identity verification method that you want to use. If you donit know which options to
select, contact your Exchange Administrator.

Connection settings
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Proxy authentication settings
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Basic Authentication v
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Configuring

Configuring e-mail server settings. This might take several minutes:
/' Establish network connection
 Search for adm.fis@sbv.gov.vn server settings
/' Logon toserver
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o] and Pro
Microsoft Windows [Uersion 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\IK>ping mail.sbu.gou.un

Pinging mail.sbu.gou.un [202.58.245.103] with 32 bytes of data
Reply from 202.58.245.103: bytesz32 time:9ms TTL:243
Reply from 202.58.245.103: bytes:32 times6ms TTL:244





image35.png
1 5 » Control Panel » All Control Panel ltems

Adjust your computer's settings

W Action Center

[8g AutoPlay

@ Credential Manager
& Device Manager

@ Ease of Access Center
Flash Player (32-bit)
& HomeGroup

A Intel® PROSet/Wireless Tools
6 Language

& Mouse

B NvIDIA Control Panel
'@ Power Options

& Recovery

@ sound

@ Sync Center

Administrative Tools
<X BitLocker Drive Encryption
i Date and Time

a4 Devices and Printers

&) Family Safety

{7 Folder Options

£ Indexing Options

@ Internet Options

I Location Settings

A} Network and Sharing Center
& personalization

i Programs and Features

& Region

@ Speech Recognition

& System

8l ASUS Smart Gesture
& Color Management
[ng Default Programs

B8 Display

[l File History

A Fonts

Intel® HD Graphics
< Keyboard

D Mail 32-bit)

= Notification Area Icons
& Phone and Modem

B Realtek HD Audio Manager

™ RemoteApp and Desktop Connections.

EE Storage Spaces

Taskbar and Navigation




image36.png
‘Security | Privacy | Content | Connections

* To set up an Internet connection, click
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Dial-up and Virtual Private Network settings
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Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure
the use of manual settings, disable automatic configuration.

utomatically detect settings
[ ] use automatic configuration script

Address

Proxy server
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.
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